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Hình thức Thứ hai 

 
Thứ ba 

 
Thứ tư 

 
Thứ năm 

 
Thứ sáu 

 

Đón trẻ - Trò 

chuyện 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ giữ vệ sinh, thường xuyên rửa tay. 

- Trao đổi với trẻ về một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (đi bên phải lề đường). 

- Nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định, rữa tay thường xuyên và không dùng tay đưa lên mắt, mũi, 

miệng 

Thể dục sáng 

- Động tác hô hấp 5: Đưa tay lên cao hít vào, hạ tay xuống thở ra sâu. 

- Động tác tay - vai (Động tác 1): đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 

- Động tác lưng - bụng (Động tác 2): quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc 2 tay dang 

ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

- Động tác chân (Động tác 1): đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

- Động tác bật nhảy: bật lên phía trước, phía sau. 

- Đi và chạy:  

+ Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối. 

Hoạt động học 

Thẩm mỹ 

-Hát:“Bố là tất cả”. 

(Chuẩn 22 – chỉ số 

100) 

Bài tập chữ cái 

- Tập tô trang 2 

 

Thể chất 

- Bò bằng bàn tay 

bàn chân 4-5m. 

Bài tập tạo hình 

- Phiếu thực hành 

tạo hình trang 1 

 

Tạo hình 

- In dấu vân tay. 
(Chuẩn 22 – chỉ số 

102) 

 

LQCV 

- Làm quen chữ cái 

b,d,đ. (Chuẩn 19 – 

chỉ số 91) 

Nhận thức 

- Lao động của bé 

ở trường mầm non 

Bài tập tạo hình 

- Tạo hình từ các 

con số 

 

Ngôn ngữ 

- Thơ “Mèo con đi 

học”. (Chuẩn 10 – 

chỉ số 64) 

Toán 

- Chơi với số 5. 

(Chuẩn 23 – chỉ số 

105) 



  

VCTL  

- Góc đóng vai:  

+Gia đình: Trẻ biết sắp xếp dọn dẹp góc chơi 

+ Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với vai chơi. 

- Góc tạo hình: Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo ra các sản phẩm:xé dán vườn rau trường em ( 

Chuẩn 22 – chỉ số  102) 

- Góc âm nhạc: Hát đúng giai điệu các bài hát.( Chuẩn 22 – chỉ  số  100). 

- Góc khoa học: Cân và so sánh số lượng những viên sỏi. 

- Góc sách: Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt: Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các 

dấu. 

- Góc xây dựng: Trẻ phân công nhau thực hiện xây mô hình. Lắp ráp các cây xanh,….. 

- Góc học tập:  

+ LQVT: Tìm đường đến trường. 

+ LQCV: Xếp chữ theo mẫu 

HĐNT  

Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Quan sát vườn 

rau 

- TCVĐ: Chạy 

dích dắc 

 - TCDG: Cướp cờ 

- Chơi tự do 

 - TCVĐ: Bật liên tục 

vào ô 

- TCDG: Rồng rắn 

lên mây 

- Quan sát nhà cao 

tầng 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu 

 

- TCDG: Cướp cờ 

- Chơi tự do 

Ăn, ngủ, vệ sinh -  Tập luyện kĩ năng lau mặt, rửa tay, đánh răng. 

- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi…). 

- Nhắc nhở trẻ rửa chân trước khi đi ngủ 

- Vệ sinh răng miệng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong giội/giật nước cho sạch và sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 



cách. 

HĐ chiều 

- Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ. 

- Biết tránh một số trường hợp không an toàn: ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của 

người lớn, cô giáo. 

- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi. 

- Không leo trèo cây, ban công, tường rào… 

- Kể lại chuyện đã được nghe theo trình tự. 

 


